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Aspilets° EC
Acid Acetylsalicylic 80 mg

Vién bao phim tan trong rudt

CHONG KET TAP TIEU CAU

 

 

 
THANH PHAN
Mỗi viên chứa:
Acid Acetylsallcylic................ 80 mg

I[À|dUQGH 00071002010) vừa đủ 1 viên

Chỉ định, Liều dùng, Chống chỉ định

và các thông tin khác, xin xem toa

hướng dẫn sử dụng.

Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không

quá 300C, tránh ánh sáng.

ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM,
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẦN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

 

Sản xuất tại: Chỉ nhánh sản xuất

CONG TY TNHH UNITEO INTERNATIONAL

PHARMA tai Thanh phé Hồ Chí Minh

39 9001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP

p 2, Bình Chánh, TP HCM, Việt Nam *

ĐT: 08-38100800 Aspilets’ EC
®Đăng kí nhãn hiệu: United American

Pharmaceuticals, Inc.

Hộp 10 vi x 10 vién
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Acid Acetylsalicylic 80 mg

Viên bao phim tan trong ruột

Color Swatch:
Refer to Pantone
Color Formula Guide
1998 Twelfth Printing
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THANH PHAN
Mỗi viên chữa:
Acid Acetylsalicyfic ...

Bảo quản nơ khô, nhiệt độ không quá 309G, tránh ánh sáng. Sản xuấttại: Chí nhánh sản xuất: CÔNG TY TNHH UNITED

..... 80 mg_. ĐỂ XÃ TẨM TAY TE EM. INTERNATIONALPHARUA i Thinhpasén

cent irk SGaes ĐỌC KY HUONG DẪN SỬ DỤNG TRUỐC KHI DÙNG Ấp2, Binh Chánh, TP HCM, Vi Nam_ĐT: 08-38100800
inh, Liều . ic in h |, Việt Nam_OT: :

Khác, xin xem toa hướng đẫn sử đụng. SOK: '€Đăng ký nhắn hiệu: United American Pharmaceuticals, inc.
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Color Formula Guide
1998 Twelfth Printing
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CChlđịnh, Liểu đùng, Chốngchỉđịnh vàcácthôngtínkde, xin Sản xu tát Chi nhánh sắn xuất: CỔNG TY TNHH UNITED
THĂNG PHẨN xemtỏa hudng din«2dung. ms INTERNATIONAL PHARMA aiThánhcóHồ CH tư

: Báo quân ơikhó, nhiệt độ không quá 30°C, tránh Ánh sáng. 180 60012068, W/HO-QMP, ALP, asi
th -- Of XA TAM TAY TRE EM p 2, Binn Chann, TP HCM, Vidi Nam_OT: 0838100800
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Aspilets° EC
Acid Acetylsalicylic 80 mg

Viên bao phim tan trong ruột,

CHỐNG KẾT TẬP TIỂU CẦU

THÀNH PHẦN
Mỗi viên chứa:
Acid 80 mg

Acryl-eze, Opadry I! Yellow.

  

Té dufge: Microcrystalline Cellulose, Tinh bột 1500, Stearic Aci

DƯỢC LÝ
Dược lực học
Acid acetylsalicylic cé tac dyng giảm đau, hạ nhiệt, chống viêm và chống kết tập tiểu cầu. Acid acetylsalicylic
được hấp thu nhanh với mức độ cao. Ô người lớn, nồng độ điều trị của acid salicylic 30-60 mgÁft huyết tương
cho tác dụng giảm đau và hạ sốt, và 40-100 mgÁít huyết tương cho tác đụng chống viêm.
Tác động kháng đông của acid acetylsalicyfic là do những tác động ức chế trên tiểu cầu gián tiếp thông qua
sy acetyi hóa không thuận nghich cyclooxygenase của tiểu cầu dẫn đến phong tỏa sự tổng hợp thromboxane
của tiểu cầu. Các tác động ức chế của acid acetylsalicylic trên sự sẳn xuất thromboxane tiểu cầu vẫn còn
trong suốt thời gian tổn tại của tiểu cầu, khoảng 8 đến 9 ngày ở những người bình thường. Điều này dẫn đến
sự acetyl hóa cyclooxygenase của tiểu cầu và qua đó sự ức chế tạo thành thromboxane được tích lũy dần ở
những liểu sử dụng tiếp theo.
Dược động học
Trong khi được hấp thu qua thành ruột, cũng như khi ở gan và mau, acid acetylsalicylic duge thuy phân thành
acid salicylic. Với liều 500 mg acid acetyisalicyiic, thời gian bán thải là 20-30 phút, và 2,5 -3 giờ với acid
salicylic. Khi dùng liều cao hơn, thời acid salicylic dai hon. Acid acetylsalicylic ch ySu duge
thải trừ qua thận dudi dang salicylate ty do hoặc liên hợp.

CHỈ ĐỊNH
Phòng ngửa tái phát cho những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, tiền sử đột quy, cơn đau thắt ngực ổn
định và không ổn định, cơn thiếu máu thoáng qua, bệnh lý mạch máu ngoại vị, các thủ thuật mạch máu như

phẫu thuật nong mạch vành và phẫu thuật bắc cầu mạch vành.
Điều trị dự phòng chứng huyết khối cho những bệnh nhân nguy cơ cao xơ vữa động mạch như cholesterol
LDL#náu cao, nam trên 40 hoặc phụ nữ sau mắn kinh, tăng huyết áp (sau khi kiểm soát được huyết áp), hút
thuốc, đái tháo đường, tiển sử gia đình có bệnh mạch vành.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG.
1 =2 viên, một lần mỗi ngày, nên uống sau khi ăn. Hoäc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH
«.Bệnh nhân mẫn cảm với acid acetylsalicylic hoặc một kháng viêm non-steroid khác.

«_ Bệnh nhân hen suyễn, viêm mũi và polyp mũivìco thắt phế quản và viêm múi có thể trầm trọng hơn trong
trường hợp bất dung nap acid acetylsalicylic.

«.Bệnh nhân có tiển sử bệnh loát tiêu hóa tiến triển vì acid acetylsalicylic có thể gáy kích thích niêm mạc dạ
day va gay xuất huyết.

¢ Bénh nhan suy tim vừa và nặng.
«_ Bệnh nhân suy thận và suy gan nặng, xơ gan.
+ _ Người có bệnh ưa chảy máu và giảm tiểu cầu.

LƯU Ý
« Nghiện rượu: Bệnh nhân uống trên 3 ly rượu mỗi ngày nên hỏi ý kiến của bác sĩ khi uống acid

acetylsalicylic vi ching nghiện rượu có liên quan đến nguy cơ chảy máu,

© _Acid acetylsalicylic có thể ức chế chức năng tiểu cầu và dẫn đến kéo dài thời gian chảy máu. Nên tránh
uống acid acetVisalicylic ở những bệnh nhân rối loạn đông máu dí truyền (hemophilia) hoặc mắc phải
(bệnh lý ở gan hoặc thiếu vitamin K).

  

THAN TRONG
© Khi diéu tri cho người bị suy tim nhẹ, bệnh thận hoặc bệnh gan, đặc biệt khi dùng đồng thời với thuốc lợi

tiểu, cần quan tâm xem xét cẩn thận nguy cơ giữ nước và nguy cơ giảm chức năng thận,
«_ Trả em: tránh sử dựng acid acetylsalicylic cho tré 661 do virus (bệnh cúm hoặc bệnh thủy đậu) vì nguy cơ

bị hội chứng Pleye, một bệnh lý hiếm gặp nhưng nghiêm trọng trên gan và hệ thắn kinh có thể dẫn đến
hôn mê và tử vong.

«_ Đối với phụ nữ mang thai: chỉ nền dùng acid acetylsalicylic nếu thật sự cần thiết vì có thể gây đóng sớm
ống động mạch và gây trì hoãn chuyển đa. Tránh sử dụng trong ba tháng cuối thai kỷ (vi có nguy cơ xuất
huyết trong lúc sanh),

«_ Đối với phụ nữ đang cho con bú: không nên dùng acid acetyisalicylic vì salicylate được bài tiết qua sữa
mẹ. Dùng liều cao có thể gâynổiban, dị dạng tiểu cầu và chảy máu ởtrẻ bú mẹ.

5_ Lái xe và vận hành máy móc: thuốc này thưởng không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và vận hành máy
móc.

TÁC DỤNG PHỤ
Phan ứng phụ của acid acetylsalicylic thưởng liên quan đến hệ tiêu hóa như: buổn nôn, nôn, khó tiều, khó
chịu thượng vị, ợ nóng, đau đạ dày, loét tiêu hóa; nãng hơn có thể xuất huyết tiêu hóa,..
Hệ thần kinh trung ương: mệt mỏi. Ít gặp: mất ngủ, bổn chồn, cáu gắt.
Oa: ban, may day.
Huyết học: thiếu máu tan máu. Ít gặp: thời gian chảy máu kéo dai, glam bạch cầu, giảm tiểu cầu.
Thần kinh- cơ và xương: yếu cơ.
Hô hấp: khó thở. Ít gặp: co thắt phế quần.
Gan, thận: ít gặp: độc hại gan và suy giảm chức năng thân.
Khác: sốc phản vộ..
'Xin thông báo cho bácsĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Khi uống một lượng lớn acid acetylsalicyiic có thể đắn đến thở sâu, nhanh, ù tai, điếc, giãn mạch, ra mồ hôi.
Xử trí ngộ độc bao gồm súc rửa đạ dày và theo dõi pH huyết tương, nồng độ salicylate trong huyết tương và

Có thể phải kiểm hóa nước tiểu bắt buộc để tăng bải niệu nếu nồng độ ealicylate trong huyết tương
>500 mg/Lở người lớn hoặc >300 mgA. ở trẻ em.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Dùng cùng lúc acid acetylsalicylic có thể đưa đến tăng nồng đô của acetazolamide, giảm nồng độ phenytoin
toàn phần và tăng nồng độ acid valproic trong huyết thanh, Acid acetyisalicyfic có thể lảm giảm tác dụng hạ
huyết áp của thuốc ức chế beta và thuốc lợi tiểu, giảm tác dụng hạ huyết áp và hạ natriđnáu của thuốc ức
chế men chuyển. Salicylate có thể ức chế sự thanh thảitại thận của methotrexate dẫn đến độc tủy xương,
đặc biệt ở người già hoặc bệnh nhân suy thận. Nên tránh sử dụng củng lúc acid acetyisaficyiic với các thuốc
kháng viêm non-steroid khác vả các liệu pháp kháng đông khác (heparin và warfarin) vị tăng nguy cơ chảy
máu. Salicylate đổi kháng tác dụng với các thuốc làm tăng bài tiết acid uric trong nước tiểu (probenecid và
sutfinpyrazone).

TRINH BAY
Hộp10vỉ x 10 viên. Hộp1 vỉx 10viên.

BẢO QUẢN
Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 309C, tránh ánh sáng. S ộ

HẠN DÙNG + CHÍ NHANH $4 “
24 tháng kể từ ngày sản xuất, 'Q) contoul “4
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Sản xuất tại: Chí nhánh sản xuất
CÔNG TY TNHH UNITED INTERNATIONAL PHARMA

ISO 8001:2008, WHO-GMP, GLP, GSP.
Ấp 2, Bình Chánh, TP HCM, Việt Nam

ĐT: 08-38100800
®Đăngkínhãn hiệu: United American Pharmaeeuticals, Inc.

 

Size: 140x196mm
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Aspilets°EC
AcetylsalicylicAcid80mg

Enteric-CoatedTablet
ANTI-PLATELETAGGREGATION

 

PRECAUTIONS

   

 

illytheriskofwaterretentionandrenaliciency.
ofacetylsalicylicacidwithviralfevers(thefluorchickenpox)because

 

canleadtocomaanddeath,
*Useinpregnancy:pregnantwomenshouldonlytakeacetylsalicylicacidifclearlyneededbecause

acetylsalicylicacidmaycauseprematureclosureoftheductusarteriosusandprolonglabor.Avoiduse

duringthethirdtrimesterofpregnancy(sinceitmayresultinexcessivebloodlossduringdelivery).

 

  

 

COMPOSITION,*Driving&operatingmachninery:thismedicinedoesnotusuallyaffectyourabilitytodriveoroperate
Eachtabletcontains:machinery.

icylicAcid80mg
-rSIDE-EFFECTS

Excliplents:MicrocrystallineCellulose,Starch1500,StearicAcid,Acryl-eze,OpadryIlYellow.Acetylsalicylicacid’ssideeffectsmainlyinvolveinthegastrointestinaltract,e.|

PHARMACOLOGY5,heartbum,stoma

Pharmacodynamicsigue.Rarely,insomnia,anxious,irritability.

Acetylsalicylicacd(ASA)hasanalgesic,antipyretic,antiinflammatoryandantiplateletaggregation,urticaria.—:
effects.AcetylsalicylicacidisrapidlyandñInadults,theplasmateffects:anemia.Rarely,prolongbleedingtime,leucopenia,thrombocytopenia.

 
tionsof icylicacidare30-60mgAiterforanalgesicandantiypyreticeffect,and40-100mgfierfor

   

antiphiogistic
TheantithromboticactivityofacetylsalicylicacidisduetoitsInhibitoryeffectsonpialicharemedialed

viairofplateletwithsuofplatelet  
synthesis.Theinhibitoryeffectsofacetylsalicylicacidonplateletthromboxaneproductionpersistforthe

Neuromuscular&skeletalsystemeffects:muscleweakness.

  

Pleaseinformyourdoctorofallundesirableeffectsupondrugadminis!
  

 

 

   

 

lifespanoftheplatelet,around8to9daysinnormalAsaresut,ofplateletygANDTREATMENT
aseandtinhibitionoffetionisondosing.jargequantityofacetylsalicylicacidmayberesitachypneaorhyperventilation,tinnitus,deafness,
Pharmacokineticsion,sweating.
Duringabsorptionthroughtheintestinalwall,intheliver,andintheblood,acidIshydrolyzedtoofacidgastriclavageserumpH,salicylateconcentra-

Saliinplasmais20-30minutesforacetylsalicylicacid,and2.5to3tionsandelectrolytes,Forcedalkalinediuresisisalsorecommendedifplasmasalicylateconcentrations>500
   

 jorsalicylicacid,Whenhigherdosesaregiven,h:forsalicylicacidbecomeslonger.ASAIs
excretedmainlythroughthekidneysasfreeorconjugatedsalicylate,

INDICATIONS
Forthesecondarypreventionofpriormyocardialinfarction,priorkes,exertionalandunstableangina,

   

mg/Linadultand>300maiinchildren.
DRUGINTERACTIONS
Concurrentuseofacetylsalicylicacidcanlead
totalconcentrationofphenytoinandanincreas

  

 transientischemicattack(TIA),peripheralvasculardisease,vascularsuchas
transluminalcoronaryangioplasty(PTCA)andcoronaryarterybypassgraft(CABG).

Fortheprophylactictreatmentofthrombosisinpatientsatriskforatherosclerosisincludingpatientshaving
highbloodLDLcholesterol,aremalesover40orarepostmenopausalfemales,havehighbloodpressureor
hypertension(afterthehighbloodpressureiscontrolied),usetobacco,havediabetesmellitus,haveafamily
historyofcoronaryheartdisease.

DOSAGEANDINSTRUCTIONFORUSE

1-2tablets,oncedaily,preferablyaftermeals.Orasprescribedbythephysician.

CONTRAINDICATIONS

©PatientswithknownhypersensitivitytoacetylsalicylicacidoranotherNSAID
©Patientswithasthma,rhinitis;andnasalpolypssinceacetylsalicylicacidintolerancemanifestedby

exacerbationofbronchospasmandrhinitismayoccur.
©Patientswithahistoryofactivepepticulcerdiseasesinceacetylsalicylicacidcancausegastricmucosal

irritationandbleeding.

 
©Patientswithhaemophilia,thrombocytopenia.

  

   

 

WARNINGS
©AlcoholWaming:P:whoconsumethreeormorealcoholicdrinkseverydayshouldbecounseled

aboutthebleedingris)ithchronic,heavyalcoholusewhiletakingacetylsalicylicacid,

   

©_AcetylsalicylicacidcaninhibitpIjetfunctionleadingtoanincreaseinbleedingtime.Avoiditsusein

patientswithinherited(hemophilia)oracquired(liverdiseaseorvitaminKdeficiency)bleedingdisorders.

thehypotensiveeffectsof
angiotensinconvertingenzyme(ACE)inhibitors.Salicylatecaninhibitrenalcleareanceofmethotrexate,
leadingtobonemarrowtoxicity,especiallyintheelderlyorrenalimpaired.Theconcurrentuseof

acetylsalicylicacidwithothernonsteroidalanii-inflammatorydrugs(NSAIDs),andanticoagulanttherapy
(heparinandwarfarin)shouldbeavoidedbecausethismaeasebleeding.Salicylatesantagonizethe

 

  

 

 rÌcosuricactionofuriicagentsand).

PRESENTATION
Boxof10stripsx10tablets,Boxof1stripx10tablets,

STORAGE
Storeinadryplace,attemperaturesnotexceeding30°C,protectfromlight.

SHELF-LIFE
24monthsfrommanufacturingdate.

KEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
READTHEPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE

FORMOREINFORMATION,PLEASEASKFORDOCTOR'SADVICE

Manufacturedby
UNITEDINTERNATIONALPHARMACO.,LTD,-ManufacturingbranchinHoChiMinhCity

ISO9001:2008,WHO-GMP,GLP,GSP
Commune2,BinhChanh,HCMC,Vietnam

Tel:08-38100800
RegisteredtrademarkofUnitedAmericanPharmaceuticals,Inc.
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Aspilets’ EC
Acid Acetylsalicylic 80 mg

Vién bao phim tan trong rudt

CHONG KET TAP TIEU CAU

THANH PHAN
Mỗiviên chứa:
Acid y ylic ... mã pe S021 35-00 mỢ,

Tá được: MicrocrystallineCellulose, Tinh bot 1500, Stearic Acid, Acryl-eze, OpadryII Yellow.

DƯỢC LÝ
Dược lực học
Acid acetylsalicylic c6 tac dụng giảm đau, hạ nhiệt, chống viêm và chống kết tập tiểu cầu. Acid acetylsalicylic
được hấp thu nhanh với mức độ cao. Ở người lớn, nồng độ điều trị của acid salicylic 30-60 mg/ít huyết tương.
cho tác dụng giảm đau và hạ sốt, và 40-100 mg/t huyết tương cho tác dụng Ti viêm.
Tác động kháng đông của acid acetylsalicylic là do những tác độngứcchế trên tiểu cầu gián tiếp thông qua
sự acetyl hóa không thuận nghịch cyclooxygenase của tiểu cầu dẫn đến phong tỏa sự tổng hợp thromboxane
của tiểu cầu. Các tác động ức chế của acid acetylsalicylic trên sự sản xuất thomboxane tiểu cầu vẫn còn
trong suốt thời gian tồn tại của tiểu cầu, khoảng 8 đến 9 ngày ở những người bình thường. Điều này dẫn đến
sy acetyl hóa cyclooxygenase của tiểu cầu và qua đó sự ức chố tạo thành thromboxane được tích lũy dần ở
những liều sử dụng tiếp theo.
Dược động học
Trong khi được hấp thu qua thành ruột, cũng như khi ở gan va mau, acid acetylsalicylic duge thuy phan thanh
acid salicyllê. Với liều 500 mg acid acetylsalicylic, thời gian bán thải là 20-30 phút, và 2,5 -3 giờ với acid
®$alicylic. Khi dùng liều cao hơn, thời gian bán thải của acld salicylic dài hơn. Acid acetylsalicylic chủ yếu được

Í trừ qua thận đưới dạng salicylate tự đo hoặc liên hợp.
ì
CHỈ ĐỊNH

< Đhòng ngừa tái phát cho những bệnh nhân có tiền sử nhồi máu cơ tim, tiền sử đột quy, cơn đau thắt ngực ổn
ih va khong 6n định, cơn thiếu máu thoáng qua, bệnh lý mạch máu ngoại vi, các thủ thuật mạch máu như
lẫu thuật nong mạch vành và phẫu thuật bắc cầu mạch vành.
iều trị dự phòng chứng huyết khối cho những bệnh nhân nguy cơ cao xơ vữa động mạch như cholesterol
DL/máu cao, nam trên 40 hoặc phụ nữ sau mân kinh, tăng huyết áp (sau khi kiểm soát được huyết áp), hút

Ø7 thuốc, đái tháo đường, tiền sử gia đỉnh có bệnh mạch vành.

LIỀU LƯỢNG VÀ CÁCH SỬ DỤNG
1 - 2 viên, một lần mỗi ngày, nên uống sau khi än. Hoặc theo sự hướng dẫn của thầy thuốc.

CHONG CHI BINH
«. Bệnh nhân mẫn cảm với acid acetylsalicylic hoặc một kháng viém non-sterold khdc.
s Bệnh nhân hen suyễn, viêm mũi và polyp mũi vì co thắt phế quản và viôm mũi có thể trầm trọng hon trong

trường hợp bất dung nạp acid acetylsalicylic,
s.Bệnh nhân có tiền sử bệnh loét tiêu hóa tiến triển vi acid acetylsalicylic có thể gây kích thích niêm mạc dạ

day và gây xuất huyết.
s. Bệnh nhân suy tim vừa và nặng.
s. Bệnh nhânsuy thận và suy gan nặng,xơgan.
«_ Ngườicó bệnhưachảy máu và giảm tiểu cầu.

LƯU Ý
« Nghiện rượu: Bộnh nhân uống trên 3 ly rượu mỗi ngày nên hỏi ý kiến của bác sĩ khi uống acid

acetylsalicylic vi chứng nghiện rượu có liên quan đến nguy cơ chảy máu.
Acid acetylsalicylic có thể ức chế chức năng tiểu cầu và dẫn đến kéo dài thời gian chảy máu. Nên tránh
uống acid acetylsalicylic ở những bệnh nhân rối loạn đông máu di truyền (hemophlia) hoặc mắc phải
(bệnh lý ởgan hoặc thiếu vitamin K).

                

 

THẬN TRỌNG
«ˆ Khi điểu trị cho người bị suy tim nhọ, bộnh thận hoặc bộnh gan, đặc biệt khi dùng đồng thời với thuốc lợi

tiểu, cần quan tâm xem xét cần thận nguy cơ giữ nước và nguy cơ giảm chức năng thận.
+ _ Trẻ em: tránh sử dụng acid acetylsalicylic cho trẻ sốt do virus (bệnh cúm hoặc bộnh thủy đậu) vi nguy cơ

bị hội chứng Reye, một bệnh lý hiếm gặp nhưng nghiêm trọng trên gan và hệ thần kinh có thể dẫn đến
hôn mê và tử vong.

s_ Đối với phụ nữ mang thai: chỉ nên dùng acid acetylsallcylic nếu thật sự cần thiết vị có thể gây đóng sớm
ống động mạch và gây trì hoãn chuyển dạ. Tránh sử dụng trong ba tháng cuối thai kỳ (vÌ có nguy cơ xuất
huyết trong lúc sanh).

s_ Đối với phụ nữ đang cho con bu: không nên ding acid acetylsalicylic vi salicylate dug bai tiét qua sta
mẹ. Dùng liều cao có thể gây nổi ban, đị dạng tiểu cầu và chảy máuởtrẻ bú mẹ.

+_ Lái xe và vận hành máy móc: thuốc này thường không ảnh hưởng đốn khả năng lái xe và vận hành máy
móc.

TÁC DỤNG PHÙ.
Phản ứng phụ của acid acetylsalicylic thudng flén quan đốn hộ tiêu hóa như: buồn nôn, nôn, khó tiêu, khó
chịu thượng vị, g nóng, đau dạ dày, loét tiêu hóa; nặng hơn có thể xuất huyết tiêu hóa,..
Hệ thần kinh trung ương: một mỏi. Ít gặp: mất ngủ, bồn chốn, cáu gắt.
Da: ban, may day.
Huyết học: thiếu máu tan máu. Ít gặp: thời gian chảy máu kéo dài, giảm bạch cầu, giảm tiểu cầu.
Thần kinh- cơ và xương: yếu cơ.
Hô hấp: khó thở. Ít gập: co thắt phế quản.
Gan, thận: ít gập: độc hại gan vả suy giảm chức năng thận.
Khác: sốc phản vộ.
Xin thông báo cho bácsĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ
Khi uống một lượng lớn acid acetylsalicylic có thể dẫn đến thở sâu, nhanh, d tai, điếc, giãn mạch, ra mồ hôi,
Xử trí ngộ độc bao gồm súc rửa đạ dày và theo dôi pH huyết tương, nồng độ salicylate trong huyết tương và
điện giải. Có thể phải kiềm hóa nước tiểu bắt buộc để tăng bài niệu nếu nống độ salicylate trong huyết tương
>500 mg/L ở người lớn hoặc >300 mg/L ở trẻ em.

TƯƠNG TÁC THUỐC
Dùng cùng lúc acid acetylsalicylic có thể đưa đến tăng nồng độ của acetazolamide, giảm nồng độ phenyloin
toàn phần và tăng nồng độ acid valprolc trong huyết thanh. Acid acetytsalicylic có thể làm giảm tác dụng hạ
huyết áp của thuốc ức chế beta và thuốc lợi tiểu, giảm tác dựng hạ huyết áp và hạ natr/máu của thuốc ức
chế men chuyển. Salicylate có thể ức chố sự thanh thải tại thạn của methotrexate dẫn đến độc tủy xương,
đặc biệt ở người già hoặc bệnh nhân suy thận. Nên tránh sử đụng cùng lúc acid acetylsalicylic với các thuốc.
kháng viêm non-sterold khác và các liệu pháp kháng đông khac (heparin va warfarin) vi tang nguy cơ chảy
máu. Balicylate đối kháng tác dụng với các thuốc làm tăng bài tiết acid uric trong nước tiểu (probenecid và
sulfinpyrazone).

TRÌNH BÀY
Hộp 3vỉ x 10 viên.

BẢO QUẢN
Bảo quản nơi khô, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG
24 tháng kể từ ngày sản xuất.
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Aspilets’EC
AcetylsalicylicAcid80mg

Enteric-CoatedTablet
ANTI-PLATELETAGGREGATION

 

  

 

 

PRECAUTIONS,
Whentreatingpatientswithmildheartfailure,kidneydiseaseorliverdisease,especiallywhenusing
diuretics,ttshouldbeconsideredcarefullytheriskofwaterretentionandrenalinsufficiency.

*Pediatricprecaution:avoidtheuseofacetylsalicylicacidwithviralfevers(thefluorchickenpox)because
oftheassociatedriskofReye'ssyndrome,ararebutseriousdiseaseoftheliverandnervoussystemthat
canleadtocomaanddeath.

*UseInpregnancy:pregnantwomenshouldonlytakeacelylsalicylicacidifclearlyneededbecause

acetylsalicylicacidmaycauseprematureclosureoftheductusarteriosusandprolonglabor.Avoiduse
duringthethirdtrimesterofpregnancy(sinceitmayresultinexcessivebloodlossduringdelivery),

*Nursingmothers;nursingmothersshouldavoidusingacetylsalicylicacidbecausesalicylateIsexcretedin
breastmilk.Useofhighdosesmayleadtorashes,plateletabnormalities,andbleedinginnursinginfants,

©Driving&operatingmachninery:thismedicinedoesnotusuallyaffectyourabilitytodriveoroperate
machinery.

SIDE-EFFECTS
Acetylsalicylicacid’ssideeffectsmainlyinvolveinthegastrointestinaltract,e.g.nausea,vomiting,dyspepsia,
epigastricdistress,heartburn,stomachpain,pepticulcer;severe,possiblygastrointestinalbleeding,
CNSeffects:fatigue.Rarely,insomnia,anxious,Irritability.
Skineffects:rash,urticaria.

   

 

 

COMPOSITION

Eachtabletcontains;
AcetylsalicylicAcid„...80mg

Exciplents:MicrocrystallineCanis’Starch1500,StearicAcid,neeOpadryIIYellow,

PHARMACOLOGY

iyandantiplateletaggreg
effects,Acetyisalicylicacidisrapidlyandextensivelyabsorbed.Inadults,theplasma

tionsofsalicylicacidare30-60mg/literforanalgesicandantlypyreticeffect,and40-100mg/iterfor
antiphlogisticeffect.
TheactivityofacidIsduetoItseffectsonwhichare
viaofplateletygwithofplatelet  

synthesis.Theinhibitoryeffectsofacetylsalicylicacidonplateletthromboxaneproductionpersistforthe
lifespanoftheplatelet,around`to8daysInnormalsubjects.Asaresult,acetylationofplateletcyclooxygen-
 

aseandisondosing.
Pharmacokinetics
Duringabsorptionthroughtheintestinalwall,Intheilver,andintheblood,yacidis.to

teffects:anemia,Rarely,prolongbleedingtime,leucopenia,thrombocytopenia.
Neuromuscular&skeletalsystemeffects:muscleweakness.
Respiratoryeffects:shortnessofbreath.Rarely,bronchialspasm.
Renal&hepaticeects;hepatotoxicity,renalfunctionimpairment.

Cthereffects;anaphylaxis.
Pleaseinformyourdoctorofallundesirableeffectsupondrugadministration.

OVERDOSEANDTREATMENT
Takingalargequantityofacetylsalicylicacidmayberesultintachypneaorhyperventilation,tinnitus,deafness,
vasodilatation,sweating.
 

licacid.Atadoseof500mg,thehall-lifeinplasmais20-30minutesforacetylsalicylicacid,and2.5to3
hoursforsalicylicacid.Whenhigherdosesaregiven,half-lifeforsalicylicacidbecomeslonger.ASAis
excretedmainlythroughthekidneysasfreeofconjugatedsalicylate,

 

 
 

ofyacidgastriclavage,monitorserumpH,salicylateconcentra-

tionsandelectrolytes.ForcedalkalinediuresisIsalsorecommendedifplasmasalicylateconcentrations>500
mg/Linadultand>300mg/LInchildren.

DRUGINTERACTIONS

Concurrentuseofacetylsalicylicacidcanleadtohighserumconcentrationsofacetazolamide,decreaseinthe

tolalconcentrationofphenytoinandanIncreaseinserumvalproicacidlevels.Acetylsalicylicacidmay
   

INDICATIONS
Fortheofpriorpriorstrokes,andangina,
transientischemicattack(TIA),peripheralvasculardisease,vascularpsuchas
transluminalcoronaryangloplasty(PTCA)andcoronaryarterybypassgraft(CABG).

 

Fortheprophylactictreatmentofthrombosis_inpatientsatriskforatherosclerosisincludingpatientshaving
highbloodLDLcholesterol,aremalesover40ofarepostmenopausalfemales,havehighbloodpressureor
hypertension(afterthehighbloodpressureIscontrolled),usetobacco,havediabetesmellitus,haveafamily
historyofcoronaryheartdisease.

oenkANDINSTRUCTIONFORUSE

-2tablets,oncedaily,preferablyaftermeals,Orasprescribedbythephysician.

covrnanotoxTons

PatientswithknownhypersensitivitytoacetylsalicylicacidoranotherNSAID
¢Patientswithasthma,rhinitis,andnasalpolypssinceacetylsalicylicackdIntolerancemanifestedby

exacerbationofbronchospasmandrhinitismayoccur.
¢Patientswithahistoryofactivepepticulcerdiseasesinceacetylsalicylicacidcancausegastricmucosal

irritationandbie
*Patientswithmoderateandsevereheanfailure,
*Patientswithsevererenalinsufficiencyandhepaticimpairment,hepaticcirrhosis.
*Patientswithhaemophilia,thrombocytopenia.

WARNINGS:
AlcoholWaming:Patientswhoconsumethreeormorealcoholicdrinkseverydayshouldbecounseled
aboutthebleedingrisksinvolvedwithchronic,heavyalcoholusewhile19acetylsalicylicacid,

*Acetylsalicylicacidcaninhibitplateletfunctionfeadingtoanincreaseinbleedingtime.Avoiditsusein
patientswithinherited(hemophilia)oracquired(liverdiseaseorvitaminKdeficiency)bleedingdisorders.

   

ing....—oYoeee”

theeffectsofandandeffectsof
angiotensinconvertingenzyme(ACE)Inhibitors.SalicylatecanInhibitrenalcleareanceofmethotrexate,
leadingtobonemarrowtoxicity,especiallyintheelderlyorrenalimpaired.Theconcurrentuseof
acetylsalicylicacidwithothernonsteroidalantiinflammatorydrugs(NSAIDs),andanticoagulanttherapy

(heparinandwarfarin)shouldbeavoidedbecausethismayIncreasebleeding.Salicylatesantagonizethe
 

ficactionofagentsand

PRESENTATION

Boxof3stripsx10tablets.

STORAGE
Storeinadryplace,attemperaturesnotexceeding30°C,protectfromlight.

SHELF-LIFE4
24monthsfrommanufacturingdate.

eeKEEPOUTOFREACHOFCHILDREN
READTHEPACKAGEINSERTCAREFULLYBEFOREUSE

FORMOREINFORMATION,PLEASEASKFORDOCTOR'SADVICE

Manufacturedby
UNITEDINTERNATIONALPHARMACO.,LTD,-ManufacturingbranchinHoChlMinhCity

ISO9001:2008,WHO-GMP,GLP,GSP
Commune2,BinhChanh,HCMC,Vietnam

Tet:08-38100800
RegisteredtrademarkofUnitedAmericanPharmaceuticals,Inc.
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